
PHỤ LỤC SỐ LIỆU:

Kế hoạch
Kỳ báo cáo

(Tháng 9)

So với cùng kỳ 

(%)

Lũy kế đầu năm 

đến hết kỳ báo 

cáo

So với cùng kỳ 

(%)

So Kế hoạch 

(%)
Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7

Tổng lượt khách 01=02+03 21.050.000          1.685.406            134,1                  19.957.523          118,7                  94,8                   

Chia ra: Khách quốc tế 02 1.227.000            115.585               155,9                 1.238.831            163,4                 101,0                 

             Khách nội địa 03 19.823.000          1.569.821            132,7                 18.718.692          116,6                 94,4                   

Trong đó: Phú Quốc 04 7.259.850            559.370               133,6                 6.572.034            132,9                 90,5                   

                    (Khách quốc tế) 05 1.176.000            112.522               159,7                 1.200.547            165,8                 102,1                 

1. Chia theo loại khách 07

Khách du lịch nghỉ qua đêm 08 5.720.000            487.328               174,7                 5.503.185            151,2                 96,2                   

Chia ra: Khách quốc tế 09 1.227.000            115.585               155,9                  1.238.831            163,4                  101,0                  

             Khách nội địa 10 4.493.000            371.743               181,5                  4.264.354            147,9                  94,9                   

Khách du lịch trong ngày (khách khu, điểm du lịch) 11 16.200.000          1.198.078            122,5                 14.854.338          112,7                 91,7                   

2. Chia theo loại cơ sở phục vụ 12

Cơ sở lưu trú phục vụ 13 5.720.000            487.328               174,7                  5.503.185            151,2                  96,2                   

Cơ sở lữ hành phục vụ 14 * 21.893                 * 175.631               * *

Tự phục vụ (khu, điểm du lịch) 15 16.200.000          1.198.078            122,5                  14.854.338          112,7                  91,7                   

3. Tổng thu 16 39.300                 4.202                   174,4                  51.871                 175,9                  132,0                  Tỷ đồng

Riêng Phú Quốc 17 23.500                 2.864                   188,5                 31.138                 190,1                 132,5                 Tỷ đồng

* Không thống kê chỉ tiêu cơ sở lữ hành phục vụ

Trong đó: (1) Đặc khu Kiên Hải 32.063 lượt; (2) xã Tiên Hải 9.594 lượt; (3) phường Hà Tiên 250.862. lượt; (4) xã Kiên Lương 19.335 lượt; (5) KDL Quốc gia Núi Sam 370.000 lượt, (6) KDL Núi 

Cấm 130.000 lượt.
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